	BỘ TƯ PHÁP


Số:        /TTr-BTP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017


TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể địa phương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Quyết định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện Điều 7 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng). 
Sau 04 năm triển khai thực hiện, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý để Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiến hành việc củng cố, kiện toàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Sau khi được kiện toàn, Hội đồng Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhất là trong tư vấn, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng, ban hành và kiểm tra, đôn đốc chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về PBGDPL; xác định nội dung trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và từng địa phương hằng năm, từng thời kỳ, gắn với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. 
Hội đồng Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Bộ, ngành, địa phương về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật. Đồng thời, tư vấn, tham mưu triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản mới ban hành, nhất là các chủ trương, chính sách quy định pháp luật mới; các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; kịp thời đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc sống, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của người dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Hàng năm, Hội đồng Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đều định kỳ họp, ban hành Kế hoạch, văn bản, tổ chức các đoàn kiểm tra để nắm bắt tình hình thực hiện công tác PBGDPL của Bộ, ngành, địa phương; kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; có văn bản, kế hoạch định hướng công tác PBGDPL nhằm bảo đảm công tác này thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất trên toàn quốc…. Từ đó, góp phần đảm bảo hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 
Tuy nhiên, từ thực tiễn thi hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau đây là ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng cũng như kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL:

Thứ nhất, quy định về thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa đầy đủ. Theo Điều 1, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, thành phần Hội đồng Trung ương không bao gồm đại diện tất cả Bộ, cơ quan ngang Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao. Thành phần Hội đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện không bao gồm đại diện tất cả cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cùng cấp. Điều này chưa phù hợp với quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; chưa thu hút, huy động được các cơ quan tư pháp tham gia công tác PBGDPL. Trong khi đó theo Luật PBGDPL, các chủ thể này đều chịu trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL trên lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước hoặc thông qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn pháp luật khác làm ảnh hưởng đến việc thống nhất tư vấn, điều tiết các hoạt động PBGDPL để tránh trùng lắp nguồn lực. Ngoài ra, việc chưa quy định 01 Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là Phó Chủ tịch Hội đồng là chưa tương xứng với tính chất, yêu cầu triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (do mới được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động, Thương binh và xã hội theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016).

Thứ hai, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Trung ương tại Điều 2, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg còn trùng lắp với nhiệm vụ của Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng. Theo điểm a, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi cả nước hằng năm, vì thế việc quy định Hội đồng Trung ương tư vấn, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ “hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm” tại điểm e, khoản 1 Điều 2, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg là chưa phù hợp. 

Thứ ba, trách nhiệm của ủy viên Hội đồng quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg chưa rõ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, nhất là khi ủy viên Hội đồng không thể tham dự phiên họp vì lý do chính đáng; chưa quy định rõ trách nhiệm của ủy viên Hội đồng trong mối quan hệ với việc thực hiện trách nhiệm PBGDPL trong lĩnh vực quản lý và trong phạm vi cơ quan, đơn vị của Thủ trưởng Bộ, ngành, cơ quan chuyên môn.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, Bộ Tư pháp nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg để khắc phục các hạn chế, bất cập trên đây để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đất nước hiện nay.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PBGDPL; các quy định của Luật PBGDPL, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
2. Các quy định được sửa đổi, bổ sung phải khắc phục được những vướng mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trước yêu cầu của thực tiễn phát triển của công tác PBGDPL trong giai đoạn mới.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Trên cơ sở kết quả sơ kết 03 năm thi hành Luật PBGDPL; kết quả tổng kết của các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và thực tiễn kiểm tra, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Phiên họp tổng kết công tác PBGDPL năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016; phiên họp Hội đồng Trung ương lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2016-2021) đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
2. Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg. Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, Bộ Tư pháp đã tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng Trung ương (tại phiên họp Hội đồng được tổ chức vào ngày 10/01/2017), Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể (sau đây viết tắt là Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương), Hội đồng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 1555/BTP-PBGDPL ngày 10/5/2017), đồng thời đăng tải Hồ sơ dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân.
3. Ngày …./…./2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị. Trên cơ sở ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Quyết định. 

IV. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Về thành phần của Hội đồng 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg theo hướng đưa 01 Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội từ ủy viên Hội đồng lên làm Phó Chủ tịch Hội đồng cho phù hợp với vị trí của công tác PBGDPL tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bổ sung đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong cơ cấu của Chính phủ hiện chưa là ủy viên Hội đồng vào cơ cấu ủy viên Hội đồng, bảo đảm đại diện tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều có đại diện tham gia Hội đồng Trung ương; mời đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao làm ủy viên Hội đồng Trung ương. 
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg theo hướng bổ sung lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân làm ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đều có đạo diện lãnh đạo tham gia làm ủy viên Hội đồng.

Việc sửa đổi, bổ sung này là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 khi xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể Chính phủ, UBND các cấp với trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở dạy nghề theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016 của Chính phủ (đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm). Việc bổ sung mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Hội đồng Trung ương, đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tham gia Hội đồng cùng cấp là để phát huy hơn nữa vai trò của công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trong hoạt động PBGDPL. Thực tiễn cho thấy, qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã có tác dụng rất tích cực đến việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các tranh chấp xảy ra trong cộng đồng dân cư. Vừa qua, thực hiện Luật PBGDPL, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án các cấp đã tích cực tham gia PBGDPL, mang lại nhiều hiệu ứng tích cực, vì vậy, cần bổ sung đại diện các cơ quan này làm ủy viên Hội đồng để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
Để khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Trung ương tại điểm e khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg với điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, dự thảo Quyết định bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, theo đó không quy định trách nhiệm của Hội đồng Trung ương trong hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm do nhiệm vụ này Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ.
3. Về trách nhiệm của ủy viên Hội đồng 

Dự thảo Quyết định bổ sung trách nhiệm của ủy viên Hội đồng tại khoản 1, Điều 5 theo hướng: Trong trường hợp không thể tham dự các phiên họp Hội đồng vì lý do chính đáng, ủy viên Hội đồng có trách nhiệm gửi ý kiến về cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Hội đồng. Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm tư vấn, tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức mà mình là đại diện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh từ công tác PBGDPL chuyên ngành”.
Quy định này nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của ủy viên Hội đồng, nhất là làm rõ về mối quan hệ giữa ủy viên Hội đồng với trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác PBGDPL, nhất là PBGDPL chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý và PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định;

- Báo cáo thẩm định và giải trình, tiếp thu Báo cáo thẩm định đối với dự thảo Quyết định

- Ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và của các địa phương)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TTg thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết);

- Lưu: VT, PBGDPL.
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